
Mẫu 1: 

VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW, QUYẾT ĐỊNH SỐ 1521/QĐ-TTG 

 

STT Tên văn bản Cơ quan ban hành Thời gian ban hành Nội dung 

I TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW, CÔNG VĂN 

SỐ 972-CV/TU1 

    
 

     

     

II TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1521/QĐ-TTG, CÁC KẾ HOẠCH 

CỦA UBND TỈNH2 

 70/KH-SCT Sở Công Thương 17/12/2020 Triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ, giải 

pháp tại Kế hoạch số 

4182/KH-UBND 

     

     

 

 

 

 

 

                   
1 Văn bản của tổ chức Đảng các cấp thuộc phạm vi quản lý 
2 Văn bản của chính quyền các cấp 
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Mẫu 2: 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP 

LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW, QUYẾT 

ĐỊNH SỐ 1521/2021/QĐ-TTG, CÁC KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH 
 

STT Cơ quan 

chủ trì 

Tên Chương 

trình, Đề án, Kế 

hoạch 

Số/ngày/ 

tháng/năm 

ban hành 

Thời gian 

thực hiện 

(Giai 

đoạn/Thườ

ng xuyên) 

Cơ quan 

phối hợp 

Cấp 

trình/ban 

hành 
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Mẫu 3: 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL  

 
Năm Số lượng thành 

viên tham gia 

HĐPH 

PBGDPL  

(Cấp tỉnh) 

Số lượng 

 phiên họp Hội đồng 

được tổ chức 

Số lượng 

Đoàn kiểm tra Hội đồng 

được tổ chức 

Năm 2020 02   

Năm 2021 02   

Năm 2022 02   

Năm 2023 02   

Năm 2024 02   

Năm 2025 02   
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Mẫu 4: 

NGUỒN NHÂN LỰC THỰC HIỆN PBGDPL 
 

 

Năm 

Số lượng công 

chức tư pháp 

thực hiện nhiệm 

vụ PBGDPL 

Số lượng công 

chức pháp chế 

thực hiện nhiệm 

vụ PBGDPL 

Số lượng báo 

cáo viên pháp 

luật của cơ 

quan, đơn vị 

Tuyên 

truyền viên 

pháp luật 

cấp xã 

Năm 2020   4  

Năm 2021   4  

Năm 2022   4  

Năm 2023   5  

Năm 2024   12  

Năm 2025   8  
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Mẫu 5 

KINH PHI CHO CÔNG TÁC PBGDPL 

 

ĐVT: triệu đồng 

Giai đoạn Kinh phí của cơ quan, đơn vị Kinh phí trên địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

 Kinh 

phí 

NSNN 

phân bổ 

thường 

xuyên  

 

Kinh phí 

NSNN 

cấp theo 

chương 

trình, đề 

án 

 

Kinh phí 

từ các 

Chương 

trình 

mục tiêu 

quốc gia 

Kinh 

phí từ 

nguồn 

hỗ trợ 

khác 

Kinh 

phí 

NSNN 

phân bổ 

thường 

xuyên  

 

Kinh phí 

NSNN 

cấp theo 

chương 

trình, đề 

án về 

PBGDPL 

Kinh 

phí từ 

các 

Chương 

trình 

mục tiêu 

quốc gia 

Kinh 

phí từ 

nguồn 

hỗ trợ 

khác 

Năm 2020 0 0 0 0 0 95 0 0 

Năm 2021 0 0 0 0 0 125 0 0 

Năm 2022 0 0 0 0 0 110 0 0 

Năm 2023 0 0 0 0 0 173 0 0 

Năm 2024 0 0 0 0 0 170 0 0 

Năm 2025 0 0 0 0 0 165 0 0 
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Mẫu 6 

CÁC MÔ HÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HIỆU QUẢ,  

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

 

 

STT Tên mô hình Địa bàn áp dụng Mô tả mô hình Đánh giá tính 

hiệu quả của 

mô hình 
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Mẫu 7 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 

GIAI 

ĐOẠN 

Phổ biến pháp 

luật trực tiếp 

(PBPLTT) 

Thi tìm hiểu 

pháp luật 

Số tài 

liệu 

PBGDPL 

được 

phát 

hành 

miễn phí 

(Bản) 

Số lần 

phát 

sóng 

chương 

trình 

PBGDPL 

trên đài 

truyền 

thanh xã 

(lần) 

Số 

lượng 

tin bài 

về 

pháp 

luật 

được 

đăng 

tải, 

phát 

trên 

phương 

tiện 

thông 

tin đại 

chúng 

(tin, 

bài) 

Chuyên 

trang, 

chuyên 

mục về 

pháp 

luật 

trên 

các 

phương 

tiện 

thông 

tin đại 

chúng 

(đề 

nghị 

nêu rõ 

số 

lượng, 

tên 

chuyên 

trang, 

chuyên 

mục 

trên 

báo 

viết, 

báo 

điện tử, 

kênh 

sóng 

phát 

thanh, 

truyền 

hình) 

Số lượng các 

văn bản, tài 

liệu được 

dịch ra tiếng 

dân tộc thiểu 

số 

Số lượng 

văn bản,  

tài liệu 

phục vụ 

công tác 

PBGDPL 

đã được  

số hóa, 

đăng tải 

trên các 

Cổng/ 

Trang 

thông 

tiên điện 

tử thuộc 

phạm vi 

quản lý 

Số 

cuộc 

PBPL 

TT 

(Cuộc) 

Số 

lượt 

người 

tham 

dự 

 (Lượt 

người) 

Số 

cuộc 

thi 

(Cuộc) 

Số 

lượt 

người 

dự thi  

(Lượt 

người) 

  

  Số 

lượng 

văn 

bản 

Tên 

loại 

văn 

bản 

 

Năm 

2020 

9 625   
  

     

Năm 

2021 

9 389   
  

     

Năm 

2022 

11 896   
  

     

Năm 

2023 

18 1256   
  

     

Năm 

2024 

18 2451   
  

     

Năm 

2025 

3 1210   
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Mẫu 8 

Những vướng mắc, bất cập của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 

các văn bản hướng dẫn thi hành và đề xuất 
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